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Phụ lục 1  

HỆ THỐNG VĂN BẢN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT  

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC- BYT,  ngày    /     /2024) 

TT Số ký hiệu văn bản 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

 I. CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 

1.  34/2009/NQ-QH12 19/06/2009 
Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về 

quản lý chất lượng, vệ sinh ATTP  

2.  43/2017/QH14 21/6/2017 
Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách 

pháp luật về ATTP  giai đoạn 2016-2020. 

3.  08-CT/TW 21/10/2011 
Chỉ thị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn 

đề ATTP trong tình hình mới. 

4.  11-KL/TW 19/01/2017 

Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với vấn đề ATTP  trong tình hình mới 

5.  
81-KL/TW ngày  

  
29/7/2020 

Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị 

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. 

6.  
17-CT/TW 

21/10/2022 
Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về 

tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới. 

7.  

01/CT-BYT 

12/01/2022 

Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 

2022. 

8.  

 

17/CT-TTg 13/4/2020 

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới 

II. LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

1.  55/2010/QH12 17/6/2010 Luật An toàn thực phẩm 

2.  17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy sản 

3.  68/2006/QH11 29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

4.  05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

5.  56/2010/QH12 15/01/2010 Luật Thanh tra 

6.  59/2010/QH12 17/01/2010 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

7.  15/2012/QH13 20/6/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

https://vfa.gov.vn/van-ban/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-va-dam-bao-cong-tac-y-te-dip-tet-nguyen-dan-2022.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-va-dam-bao-cong-tac-y-te-dip-tet-nguyen-dan-2022.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-va-dam-bao-cong-tac-y-te-dip-tet-nguyen-dan-2022.html
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8.  16/2012/QH13 21/6/2012 Luật Quảng cáo 

9.  41/2013/QH13 25/11/2013 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

10.  67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu tư 

11.  79/2015/QH13 19/06/2015 Luật Thú y 

12.  97/2015/QH13 25/11/2015 Luật Phí và lệ phí 

13.  18/2017/QH14 21/11/2017 Luật Thủy sản 

14.  31/2018/QH14 19/11/2018 Luật Trồng trọt 

15.  32/2018/QH14 19/11/2018 Luật Chăn nuôi 

III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1.  127/2007/NĐ-CP 01/8/2007 

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật. 

2.  132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 

3.  08/2010/NĐ-CP 05/02/2010 Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi. 

4.  31/2010/NĐ-CP 29/3/2010 
Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản. 

5.  86/2011/NĐ-CP 22/9/2011 

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thanh tra. 

6.  98/2011/NĐ-CP 26/10/2011 
Nghị định số 98/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi 

một số điều của các Nghị định về nông nghiệp 

7.  07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 

chuyên ngành. 

8.  38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP. 

9.  15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ATTP (thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP). 

10.  91/2012/NĐ-CP 08/11/2012 
Nghị định số 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về ATTP 

11.  115/2018/NĐ-CP 04/9/2018 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính 

http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-912012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-912012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham.html
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phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. 

12.  124/2021/NĐ-CP 28/12/2021 
Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP. 

13.  94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về sản 

xuất, kinh doanh rượu. 

14.  08/2013/NĐ-CP 10/01/2013 

Nghị định số 08/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, 

buôn bán hàng giả. 

15.  81/2013/NĐ-CP 19/7/2013 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi 

phạm hành chính. 

16.  103/2013/NĐ-CP 12/9/2013 
Nghị định số 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. 

17.  114/2013/NĐ-CP 03/10/2013 

Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật 

18.  119/2013/NĐ-CP 09/10/2013 

Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống 

vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. 

19.  158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch và quảng cáo 

20.  178/2013/NĐ-CP 14/11/2013 
Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. 

21.  181/2013/NĐ-CP 14/11/2013 
Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 

22.  185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợị người tiêu dùng. 

23.  202/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Nghị định về quản lý phân bón. 

24.  210/2013/NĐ-CP 19/12/2013 
Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

25.  36/2014/NĐ-CP 29/4/2014 
Nghj định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 Quy định 

về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra 

26.  67/2014/NĐ-CP 07/7/2014 
Nghj định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số 

chính sách phát triển thủy sản 

http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-942012nd-cp-cua-chinh-phu-ve-san-xuat-kinh-doanh-ruou.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-942012nd-cp-cua-chinh-phu-ve-san-xuat-kinh-doanh-ruou.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382012nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1582013nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-the-thao-du-lich-va-quang-cao.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1582013nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-the-thao-du-lich-va-quang-cao.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1582013nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-the-thao-du-lich-va-quang-cao.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1782013nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1782013nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham.html
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27.  100/2014/NĐ-CP 06/11/2014 

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo 

28.  116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 

Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật. 

29.  122/2014/NĐ-CP 25/12/2014 
Nghị định số 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Về tổ 

chức và hoạt động của Thanh tra y tế. 

30.  89/2015/NĐ-CP 07/10/2015 

Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghj định số 67/2014/NĐ-CP 

ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản. 

31.  09/2016/NĐ-CP 28/01/2016 
Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. 

32.  11/VBHN-BCT 23/01/2014 Văn bản hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý chợ 

33.  31/2016/NĐ-CP 06/5/2016 

Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật. 

34.  35/2016/NĐ-CP 15/5/2016 
Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thú y. 

35.  66/2016/NĐ-CP 01/7/2016 

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; 

chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. 

36.  67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh 

vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. 

37.  77/2016/NĐ-CP 01/7/2016 

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa 

chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, 

ATTP có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

38.  
155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

39.  

85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc 

gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

40.  14/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn 

http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1002014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-su-dung-san-pham-dinh-duong-dung-cho-tre-nho-binh-bu-va-vu-ngam-nhan-tao.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1002014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-su-dung-san-pham-dinh-duong-dung-cho-tre-nho-binh-bu-va-vu-ngam-nhan-tao.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1002014nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-su-dung-san-pham-dinh-duong-dung-cho-tre-nho-binh-bu-va-vu-ngam-nhan-tao.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1222014nd-cp-cua-chinh-phu-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thanh-tra-y-te.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1222014nd-cp-cua-chinh-phu-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thanh-tra-y-te.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-092016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-092016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-092016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-672016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vuc-quan-ly-chuyen-nganh-cua-bo-y-te.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-672016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vuc-quan-ly-chuyen-nganh-cua-bo-y-te.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-672016nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vuc-quan-ly-chuyen-nganh-cua-bo-y-te.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1552018nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1552018nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-1552018nd-cp-cua-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-y-te.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-852019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-quoc-gia-co-che-mot-cua-asean-va-kiem-tra-chuyen-nganh-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-852019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-quoc-gia-co-che-mot-cua-asean-va-kiem-tra-chuyen-nganh-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-852019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-quoc-gia-co-che-mot-cua-asean-va-kiem-tra-chuyen-nganh-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-852019nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-quoc-gia-co-che-mot-cua-asean-va-kiem-tra-chuyen-nganh-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-chan-nuoi.html
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nuôi. 

41.  8/2021/NĐ-CP 

29/03/2021 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo. 

42.  70/2021/NĐ-CP 20/7/2021 

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. 

43.  111/2021/NĐ-CP 09/12/2021 

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính 

phủ sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn 

hàng hóa. 

44.  43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 
Nghị định số của Chińh phủ quy điṇh ngày về nhãn hàng 

hóa. 

45.  124/2021/NĐ-CP 28/12/2021 

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04  

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về ATTP và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

y tế. 

46.  118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

47.  129/2021/NĐ-CP 30/12/2021 

Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các nghi định 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa 

và quảng cáo. 

48.  107/2016/NĐ-CP 01/7/2016 

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ 

đánh giá sự phù hợp;  

49.  154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 

điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 

định về kiểm tra chuyên ngành 

https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-chan-nuoi.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382021nd-cp-ngay-2932021-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-va-quang-cao.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382021nd-cp-ngay-2932021-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-va-quang-cao.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/nghi-dinh-so-382021nd-cp-ngay-2932021-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-va-quang-cao.html
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50.  17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương 

51.  107/2016/NĐ-CP 01/7/2016 
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù 

hợp 

52.  154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu 

tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên 

ngành 

IV.QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1.  36/210/QĐ-TTg 15/4/2010 
Ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa” 

2.  809/QĐ-TTg 30/5/2011 
Phê duyệt Đề án: Tăng cường năng lực quản lý chất 

lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015 

3.  20/QĐ-TTg 04/01/2012 
Phê duyệt Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011 - 

2020 và tầm nhìn 2030 

4.  01/2012/QĐ-TTg 09/01/2012 

Quyết định số 01/2012//QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ: Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình 

thực hành nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 

5.  226/QĐ-TTg 22/02/2012 
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 

2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

6.  1228/QĐ-TTg 07/09/2012 

Quyết định 1228/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh ATTP giai đoạn 2012 - 

2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

7.  2406/QĐ-TTg 18/12/2011 
Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2012 - 2015 

8.  2088/QĐ-TTg 27/12/2012 

Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển 

và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái 

phép 

9.  518/QĐ-TTg 27/03/2013 
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo 

nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP tại Việt Nam 

10.  550/QĐ-TTg 04/04/2013 Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : 

http://vfa.gov.vn/van-ban/phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2011-2020-va-tam-nhin-2030.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2011-2020-va-tam-nhin-2030.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-ve-dinh-duong-giai-doan-2011-2020-va-tam-nhin-den-nam-2030.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-ve-dinh-duong-giai-doan-2011-2020-va-tam-nhin-den-nam-2030.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-1228qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2012-2015-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-1228qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2012-2015-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-1228qd-ttg-nam-2012-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2012-2015-do-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-2088qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-de-an-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-va-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-2088qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-de-an-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-va-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-2088qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-de-an-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-va-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-2088qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-de-an-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-va-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/ve-viec-phe-duyet-de-an-xay-dung-he-thong-canh-bao-nhanh-va-phan-tich-nguy-co-ve-an-toan-thuc-pham-tai-viet-nam.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/ve-viec-phe-duyet-de-an-xay-dung-he-thong-canh-bao-nhanh-va-phan-tich-nguy-co-ve-an-toan-thuc-pham-tai-viet-nam.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-550qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-truyen-thong-ve-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep-va-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html
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Phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn 

chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm 

nhập khẩu trái phép và vệ sinh ATTP". 

11.  25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí 

12.  826/QĐ-TTg 29/05/2013 

Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết 

định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2012 - 2015. 

13.  62/2013/QĐ-TTg 25/10/2013 

Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng 

lớn. 

14.  12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 

Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ : Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công 

chức thanh tra chuyên ngành. 

15.  38/2015/QĐ-TTg 09/09/2015 

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại 

quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

16.  QĐ - ATTP 26/06/2018 

Quyết định Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng Cục, các Phòng thuộc Cục 

ATTP 

17.  

47/2018/QĐ-TTg 26/11/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ : Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP 

tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, 

phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố 

của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần 

Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. 

18.  459/QĐ-ATTP 06/10/2022 
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ 

quan Cục ATTP 

V. CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1.  20/CT-TTg 01/8/2014 

Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào 

tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất. 

2.  34/CT-TTg 11/12/2014 

ChỈ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về 

việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP và 

phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới 

http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-550qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-truyen-thong-ve-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep-va-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-550qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-truyen-thong-ve-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep-va-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-550qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-truyen-thong-ve-phong-ngua-ngan-chan-van-chuyen-kinh-doanh-gia-cam-san-pham-gia-cam-nhap-khau-trai-phep-va-ve-sinh-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/ban-hanh-quy-che-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/ban-hanh-quy-che-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-826qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2406qd-ttg-ngay-18-thang-12-nam-2011-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015-va-cac-quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-826qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2406qd-ttg-ngay-18-thang-12-nam-2011-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015-va-cac-quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-826qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2406qd-ttg-ngay-18-thang-12-nam-2011-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015-va-cac-quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-826qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2406qd-ttg-ngay-18-thang-12-nam-2011-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015-va-cac-quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-826qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2406qd-ttg-ngay-18-thang-12-nam-2011-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015-va-cac-quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-826qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2406qd-ttg-ngay-18-thang-12-nam-2011-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015-va-cac-quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-826qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-2406qd-ttg-ngay-18-thang-12-nam-2011-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-danh-muc-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015-va-cac-quyet-dinh-ban-hanh-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-122014qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-che-do-boi-duong-doi-voi-cong-chuc-thanh-tra-chuyen-nganh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-122014qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-che-do-boi-duong-doi-voi-cong-chuc-thanh-tra-chuyen-nganh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-122014qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-che-do-boi-duong-doi-voi-cong-chuc-thanh-tra-chuyen-nganh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-quan-huyen-thi-xa-va-phuong-xa-thi-tran-cua-thanh-pho-ha-noi-va-thanh-pho-ho-chi-minh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-quan-huyen-thi-xa-va-phuong-xa-thi-tran-cua-thanh-pho-ha-noi-va-thanh-pho-ho-chi-minh.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-quan-huyen-thi-xa-va-phuong-xa-thi-tran-cua-thanh-pho-ha-noi-va-thanh-pho-ho-chi-minh.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-van-phong-cuc-cac-phong-thuoc-cuc-an-toan-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-van-phong-cuc-cac-phong-thuoc-cuc-an-toan-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-van-phong-cuc-cac-phong-thuoc-cuc-an-toan-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-472018qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-va-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-cua-09-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-hai-phong-da-nang-can-tho-thanh-hoa-ha-tinh-dong-nai-gia-lai.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-472018qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-va-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-cua-09-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-hai-phong-da-nang-can-tho-thanh-hoa-ha-tinh-dong-nai-gia-lai.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-472018qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-va-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-cua-09-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-hai-phong-da-nang-can-tho-thanh-hoa-ha-tinh-dong-nai-gia-lai.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-472018qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-va-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-cua-09-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-hai-phong-da-nang-can-tho-thanh-hoa-ha-tinh-dong-nai-gia-lai.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-472018qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-va-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-cua-09-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-hai-phong-da-nang-can-tho-thanh-hoa-ha-tinh-dong-nai-gia-lai.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-472018qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-va-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-cua-09-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-hai-phong-da-nang-can-tho-thanh-hoa-ha-tinh-dong-nai-gia-lai.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-so-472018qd-ttg-cua-thu-tuong-chinh-phu-thi-diem-trien-khai-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh-va-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-cua-09-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-ha-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-hai-phong-da-nang-can-tho-thanh-hoa-ha-tinh-dong-nai-gia-lai.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-co-quan-cuc-an-toan-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-lam-viec-cua-co-quan-cuc-an-toan-thuc-pham.html
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3.  13/CT-TTg 09/5/2016 
Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về việc 

tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP 

VI.THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

1.  
05/2013/TTLT-BYT-

BCT 
8/2/2013 

Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 

8/2/2013 về hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức 

khỏe trên bao bì thuốc lá 

2.  
67/2013/TTLT-BTC-

BYT 
21/05/2013 

Thông tư liên tịch Quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh ATTP 

giai đoạn 2012 - 2015 

3.  
20/2013/TTLT-BYT-

BCT-BNNPTNT 
01/08/2013 

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước” 

4.  

42/2013/TTLT-

BNNPTNT-BTC-

BKHĐT 

16/10/2013 

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-

BKHĐT ngày 16/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số 

chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản. 

5.  
13/2014/TTLT- BYT-

BNNPTNT-BCT 
09/04/2014 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-

BCT Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý 

nhà nước về ATTP 

6.  
34/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT 
27/10/2014 

Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm bao gói sẵn 

7.  
45/2015/TTLT-

BNNPTNT-BKHCN 
23/11/2015 

Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với 

thực phẩm biến đỏi gen bao gói sẵn 

8.  
05/2016/ TTLT-

BNNPTNT-BTNMT 
16/5/2016 

Thông tư số 05/2016/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 

16/5/2016 Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

VII. THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ 

1.  

14/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất 

được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm. 

2.  

15/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic 

được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm. 

3.  
16/2010/TT-BYT 

 
20/05/2010 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất 

được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm. 

http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-quy-dinh-quan-ly-va-su-dung-kinh-phi-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-giai-doan-2012-2015.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-202013ttlt-byt-bct-bnnptnt-quy-dinh-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-chi-dinh-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-202013ttlt-byt-bct-bnnptnt-quy-dinh-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-chi-dinh-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-202013ttlt-byt-bct-bnnptnt-quy-dinh-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-chi-dinh-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-so-202013ttlt-byt-bct-bnnptnt-quy-dinh-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-chi-dinh-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-viec-phan-cong-phoi-hop-trong-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-viec-phan-cong-phoi-hop-trong-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-viec-phan-cong-phoi-hop-trong-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-ghi-nhan-hang-hoa-doi-voi-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-va-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-bao-goi-san.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-ghi-nhan-hang-hoa-doi-voi-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-va-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-bao-goi-san.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-ghi-nhan-hang-hoa-doi-voi-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-va-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-bao-goi-san.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-ghi-nhan-hang-hoa-doi-voi-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-va-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-bao-goi-san.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-ghi-nhan-hang-hoa-doi-voi-thuc-pham-phu-gia-thuc-pham-va-chat-ho-tro-che-bien-thuc-pham-bao-goi-san.html
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4.  

17/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất 

được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm. 

5.  

18/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất điều vị. 

6.  

19/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực 

phẩm - Chất làm ẩm. 

7.  

20/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất tạo xốp. 

8.  

21/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất chống đông. 

9.  

22/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất giữ màu. 

10.  

23/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất chống oxy hóa. 

11.  

24/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất chống tạo bọt. 

12.  

25/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp. 

13.  

26/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất làm rắn chắc. 

14.  

27/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Phẩm màu. 

15.  

28/2010/TT-BYT 

 

 

20/05/201 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia 

thực phẩm - Chất điều chỉnh độ acid. 
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16.  

30/2010/TT-BYT 

 

 

02/06/2010 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm 

sữa dạng lỏng. 

17.  

31/2010/TT-BYT 

 

 

02/06/2010 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm 

sữa dạng bột. 

18.  

32/2010/TT-BYT 

 

 

02/06/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 

sản phẩm phomat. 

19.  

33/2010/TT-BYT 

 

 

02/06/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 

sản phẩm chất bột từ sữa. 

20.  

34/2010/TT-BYT 

 

 

02/06/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước 

khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. 

21.  

35/2010/TT-BYT 

 

 

02/06/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 

sản phẩm đồ uống không cồn. 

22.  

41/2010/TT-BYT 

 

 

18/11/2010 
Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 

với các sản phẩm sữa lên men. 

23.  

44/2010/TT-BYT 

 

 

22/12/2010 
Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ 

gia thực phẩm. 

24.  

45/2010/TT-BYT 

 

 

22/12/2010 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các 

sản phẩm đồ uống có cồn. 

25.  

01/2011/TT-BYT 

 

 

13/01/2011 
Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

phụ gia thực phẩm. 

26.  

02/2011/TT-BYT 

 

 

13/01/2011 
 

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

giới hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm. 

27.  

03/2011/TT-BYT 

 

 

13/01/2011 
 

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

các chất được sử dụng để bổ sung vi chất dinh 

duỡng vào thực phẩm. 

28.  04/2011/TT-BYT 13/01/2011 Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
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thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng 

29.  

05/2011/TT-BYT 

 

 

13/01/2011 
Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

nước đá dùng liền. 

30.  

13/2011/TT-BYT 

 

 

31/03/2011 

Hướng dẫn phân tuyến các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm 

nghiệm và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý 

nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong ngành y tế. 

31.  
14/2011/TT-BYT 

 
01/04/2011 

 

Hướng dẫn chung lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh 

tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

32.  

17/2011/TT-BYT 

 

 

17/05/2011 
Ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ 

trong thực phẩm. 

33.  

18/2011/TT-BYT 

 

 

30/05/2011 
Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng. 

34.  

34/2011/TT-BYT 

 

 

30/08/2011 

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực 

tiếp với thực phẩm. 

35.  
05/2012/TT-BYT 

 
01/03/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô 

nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 

36.  

20/2012/TT-BYT 

 

 

15/11/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng 

tuổi. 

37.  

21/2012/TT-BYT 

 

 

15/11/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc 

biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi. 

38.  

22/2012/TT-BYT 

 

 

15/11/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ 

sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. 

39.  

23/2012/TT-BYT 

 

 

15/11/2012 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm dinh dưỡng chế biến ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 

36 tháng tuổi. 

40.  

24/2013/TT-BYT 

 

 

14/08/2013 Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y. 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-cac-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh/D009E31E-2404-46CD-803A-DFB5B897F901/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-cac-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh/D009E31E-2404-46CD-803A-DFB5B897F901/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-342011TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-cac-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh/D009E31E-2404-46CD-803A-DFB5B897F901/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-202012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/5214EDF5-D0F3-4586-9839-C0562B677EAD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-202012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/5214EDF5-D0F3-4586-9839-C0562B677EAD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-202012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/5214EDF5-D0F3-4586-9839-C0562B677EAD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/01CF307B-C8F6-4EB0-9614-24CE389E7328/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/01CF307B-C8F6-4EB0-9614-24CE389E7328/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-212012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/01CF307B-C8F6-4EB0-9614-24CE389E7328/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/83E5CECD-ADF1-4F64-8BB6-4B4B7CB739C8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/83E5CECD-ADF1-4F64-8BB6-4B4B7CB739C8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-222012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/83E5CECD-ADF1-4F64-8BB6-4B4B7CB739C8/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/72B6C397-2894-486A-BC10-BA854B346753/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/72B6C397-2894-486A-BC10-BA854B346753/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232012TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-san-pham-dinh-/72B6C397-2894-486A-BC10-BA854B346753/default.aspx
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41.  

30/2013/TT-BYT 

 

 

04/10/2013 
Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 

tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá. 

42.  

43/2014/TT-BYT 

 

 

24/11/2014 Quy định quản lý thực phẩm chức năng. 

43.  

23/2015/TT-BYT 

 

 

20/08/2015 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

thuốc lá điếu. 

44.  

35/2015/TT-BYT 

 

 

28/10/2015 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an 

toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, 

gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm. 

45.  

44/2015/TT-BYT 

 

 

30/11/2015 
ban hành danh mục chất dinh dưỡng sử dụng trong 

thực phẩm. 

46.  

46/2015/TT-BYT 

 

 

30/11/2015 
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu 

thực phẩm các chất tạo hương Vani. 

47.  

47/2015/TT-BYT 

 

 

01/12/2015 
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ 

chế biến thực phẩm – dung môi. 

48.  

48/2015/TT-BYT 

 

 

01/12/2015 

quy định hoạt động kiểm tra thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế . 

49.  

49/2015/TT-BYT 

 

 

11/12/2015 Công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu. 

50.  

52/2015/TT-BYT 

 

 

21/12/2015 

Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm nhập khẩu và kiểm soát thực phẩm nhập 

khẩu, cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm nhập 

khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

51.  

50/2016/TT-BYT 

 

 

30/12/2016 
Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật trong thực phẩm. 

52.  

36/2017/TT-BYT 

 

 

11/09/2017 

Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 

3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-302013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-thuoc-ha/90669D22-41F5-4F9A-B54C-6CB9B9CC5256/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-302013TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-thuoc-ha/90669D22-41F5-4F9A-B54C-6CB9B9CC5256/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-thuoc-la-dieu/233CABE3-A1E9-4183-AA68-2806F2552738/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-232015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-ban-hanh-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-thuoc-la-dieu/233CABE3-A1E9-4183-AA68-2806F2552738/default.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2017/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. 

53.  

40/2017/TT-BYT 

 

 

23/10/2017 

Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực 

phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của 

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

54.  

16/2019/TT-BYT 

 

 

12/07/2019 
Ban hành QCVN đối với vitamin A để bổ sung vào 

dầu thực vật 

55.  

18/2019/TT-BYT 

 

 

17/7/2019 
Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

56.  

24/2019/TT-BYT 

 

 

30/8/2019 
Quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực 

phẩm 

57.  

25/2019/TT-BYT 

 

 

30/8/2019 
Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm 

thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 

58.  
31/2020/TT-BYT 

 
31/12/2020 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia 

thực phẩm  

59.  

10/2021/TT-BYT 

 

 

30/6/2021 
Quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe . 

60.  

28/2021/TT-BYT 

 

 

20/12/2021 

ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm 

và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm 

đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ 

cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm nhập khẩu. 

61.  
17/2023/TT-BYT 

 
25/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản qppl về an 

toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

62.  31/2023/TT-BYT  

Quy định thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực phẩm 

thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 

VIII.THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

1.  29/2012/TT-BCT 05/10/2012 

Thông tư 29/2012/TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Công Thương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-31-2020-TT-BYT-ban-hanh-10-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-phu-gia-thuc-pham-461263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-31-2020-TT-BYT-ban-hanh-10-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-phu-gia-thuc-pham-461263.aspx
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2.  40/2012/TT-BCT 21/12/2012 

Thông tư 40/2012/TT-BCT quy định cấp giấy xác nhận 

nội dung quản cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Công thương 

3.  45/2012/TT-BCT 28/12/2012 

Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, 

ATTP trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 

4.  05/2013/TT-BCT 18/12/2012 
Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái 

xuất một số loại hàng hóa. 

5.  09/2013/TT-BCT 02/05/2013 

Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02 tháng 05 năm 

2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm 

hành chính của Quản lý thị trường 

6.  28/2013/TT-BCT 06/11/2013 

Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước 

về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

7.  
40/2013/TT-BCT 

(Đã sửa đổi) 
31/12/2013 

Thông tư 40/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự 

thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về 

ATTP thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương. 

8.  
53/2014/TT-BCT 

(Bãi bỏ) 
18/12/2014 

Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh bia. 

9.  

54/2014/TT-BCT 

(bãi bỏ tại thông tư số 

27/2016/TT-BCT) 

18/12/2014 

Thông tư 54/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm 

ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến 

10.  11/VBHN-BCT 23/01/2014 Văn bản hợp nhất Nghị định phát triển và quản lý chợ. 

11.  58/2014/TT-BCT 22/12/2014 

Thông tư 58/2014/TT-BCT quy định cấp, thu hồi giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Công thương. 

12.  59/2014/TT-BCT 22/12/2014 
Thông tư quy định điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật. 

13.  60/2014/TT-BCT 27/12/2014 

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất, kinh doanh rượu. 

14.  

57/2015/TT-BCT 

(Bãi bỏ chương II, bổ 

sung Đ8 tại thông tư 

27/2016/TT-BCT) 

31/12/2015 

Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 quy 

định về Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất thực 

phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về 

ATTP của Bộ Công Thương. 

15.  27/2016/TT-BCT 05/12/2016 

Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-282013tt-bct-quy-dinh-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-doi-voi-thuc-pham-nhap-khau-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-cong-thuong.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-282013tt-bct-quy-dinh-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-doi-voi-thuc-pham-nhap-khau-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-cong-thuong.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-282013tt-bct-quy-dinh-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-doi-voi-thuc-pham-nhap-khau-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-cong-thuong.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-doi-voi-co-so-san-xuat-kinh-doanh-sua-che-bien.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-quy-dinh-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-doi-voi-co-so-san-xuat-kinh-doanh-sua-che-bien.html
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16.  43/2018/TT-BCT 15/11/2018 

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ 

Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm 

thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 

17.  13/2020/TT-BCT 18/ 6/2020 

Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

IX.THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1.  25/2010/TT-BNNPTNT 08/4/2010 

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 

hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh ATTP đối với hàng hóa 

có nguồn gốc động vật nhập khẩu. 

2.  60/2010/TT-BNNPTNT 25/10/2010 
Thông tư quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở 

giết mổ lợn. 

3.  61/2010/TT-BNNPTNT 25/10/2010 
Thông tư quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở 

giết mổ gia cầm. 

4.  03/2011/TT-BNNPTNT 21/01/2011 

Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản 

phẩm không đảm bảo chất lượng, ATTP trong lĩnh vực 

thủy sản. 

5.  14/2011/TT-BNNPTNT 29/3/2011 

Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất 

kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm 

thủy sản 

6.  16/2011/TT-BNNPTNT 01/4/2011 

Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 Quy 

định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

7.  44/2011/TT-BNNPTNT 20/6/2011 

Thông tư số 44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2011 Bổ sung 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN&PTNT(bổ sung sản 
phẩm muối). 

8.  54/2011/TT-BNNPTNT 03/8/2011 
Thông tư quy định yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm 

về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và muối. 

9.  55/2011/TT-BNNPTNT 03/8/2011 Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản. 

10.  74/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 
Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm 
nông lâm sản không đảm bảo an toàn 

11.  75/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 

Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy 

định về đăng ký và xác nhận quảng cáo thực phẩm nông 

lâm thủy sản. 

12.  76/2011/TT-BNNPTNT 03/11/2011 Thông tư 76/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2011 ban 
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hành danh mục nhóm thực phẩm và liều lượng được 

chiếu xạ đối với thực phẩm 

13.  02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều 

kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất nước mắm, 

sản phảm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dung làm 

thực phẩm 

14.  07/2012/TT-BNNPTNT 13/02/2012 

Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2012 

Quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản 

xuất thuốc (GMP). 

15.  30/2012/TT-BNNPTNT 03/7/2012 
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều 

kiện vệ sinh thú y 

16.  33/2012/TT-BNNPTNT 20/7/2012 

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP đối 

với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động 

vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm 

17.  34/2012/TT-BNNPTNT 20/7/2012 

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP đối 

với cơ sở thu gom, bảo quả và kinh doanh trứng gia cầm 

ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm 

18.  48/2012/TT-BNNPTNT 26/9/2012 

Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 Quy 

định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn 

nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt. 

19.  50/2012/TT-BNNPTNT 8/10/2012 

Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2012 bãi bỏ 

QĐ 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 ban hành Quy chế quản 
lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; bãi bỏ một phần 

Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 về sửa đổi, 

bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm 
theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bãi bỏ 

Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 về sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 

15/12/2010 của Chính phủ. 

20.  52/2012/TT-BNNPTNT 22/10/2012 

Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 qui 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-
BNNPNT ngày 1/4/2011 quy định về đánh giá, chỉ định và 

quản lý phòng thử nghiệm ngành NN&PTNTvà Thông tư số 

54/2011/TT-BNNPNT ngày 3/8/2011 về yêu cầu năng lực 
phòng thử nghiệm về chất lượng, ATTP nông lâm thuỷ sản và 

muối. 

21.  53/2012/TT-BNNPTNT 26/10/2012 

Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012 Ban 

hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ 
theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng 

Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông 
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nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

22.  55/2012/TT-BNNPTNT 31/10/2012 

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng 

dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố 

hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

23.  57/2012/TT-BNNPTNT 07/11/2012   

Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012  quy 

định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm 

thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi. 

24.  61/2012/TT-BNNPTNT 13/11/2012 
Thông tư quy định việc giám sát ATTP thủy sản sau thu 

hoạch 

25.  02/2013/TT-BNNPTNT 05/01/2013 

Thông tư quy định phân tích nguy cơ và quản lý ATTP 

theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và 

muối 

26.  07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong 

quá trình sản xuất, sơ chế 

27.  48/2013/TT- BNNPTNT 12/11/2013 
Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy 

sản xuất khẩu 

28.  49/2013/TT-BNNPTNT 19/11/2013 
Thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất 

trồng trọt tập trung đủ điều kiên ATTP 

29.  02/VBHN-BNNPTNT 19/12/2013 

Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ 

sinh ATTP đói với hàng hóa có nguồn gốc động vật 

nhập khẩu 

30.  02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014 

Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/1/2014 

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận 

thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực 

phẩm, thức ăn chăn nuôi. 

31.  20/2014/TT-BNNPTNT 26/6/2014 
Thông tư quy định một số nội dung về phân công và 

thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp 

32.  24/2014/TT-BNNPTNT 19/8/2014 
Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với 

chợ đầu mối, đấu giá nông sản 

33.  45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014 

Thông tư quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện 

ATTP 

34.  51/2014/TT-BNNPTNT 27/12/2014 

Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm ATTP và 

phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ. 

35.  06/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015 Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015 
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Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2014/TT-

BNNPTNT ngày 24/0/2014 Quy định trình tự, thủ tục 

cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ 

điều kiện làm thức ăn chăn nuôi. 

36.  07/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015 

Thông tư số 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015 

Hướng dẫn chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 

vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

37.  08/2015/TT-BNNPTNT 02/3/2015 

Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015 

quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, ATTP 

đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu. 

38.  11/2015/TT-BNNPTNT 10/3/2015 

Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015 

Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập 

khẩu dùng làm thực phẩm; 

39.  12/2015/TT-BNNPTNT 16/3/2015 
Thông tư hướng dẫn kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn 

gốc thực vật nhập khẩu 

40.  15/2015/TT-BNNPTNT 26/3/2015 

Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015  

hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

41.  21/2015/TT-BNNPTNT 08/6/2015 
Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 về 

quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 

42.  29/2015/TT-BNNPTNT 4/9/2015 

Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 4/9/2015 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-B 

NNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều 

Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của 

Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. 

43.  31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015 
Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại 

trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi. 

44.  33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015 
Thông tư quy định về giám sát vệ sinh, ATTP trong thu 

hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

45.  34/2015/TT-BNNPTNT 12/10/2015 

Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt 

Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. 

46.  42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015 

Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 

ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm 

nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức 
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ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. 

47.  01/2016/TT-BNNPTNT 15/02/2016 

Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc 

kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc 

nhóm Beta- agonist trong chăn nuôi. 

48.  03/2016/TT-BNNPTNT 21/4/2016 

Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng 

tại Việt Nam. 

49.  06/2016/TT-BNNPTNT 31/5/2016 

Thông tư ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh 

được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia 

cầm với Mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam. 

50.  08/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 Thông tư quy định giám sát ATTP nông lâm thủy sản. 

51.  09/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 
Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

52.  10/2016/TT-BNNPTNT 01/6/2016 

Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 

Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, 

cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc 

thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam. 

53.  13/2016/TT-BNNPTNT 02/6/2016 
Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 

Quy định về quản lý thuốc thú y 

54.  25/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 

Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn. 

55.  26/2016/TT-BNNPTNT 30/6/2016 

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản. 

56.  27/2016/TT-BNNPTNT 26/7/2016 
Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016 Ban 

hành QCVN lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. 

57.  

19/2022/TT-BNNPTN 

02/12/2022 

Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 

Thông tư Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. 

58.  

 

 

17/2021/TT-BNNPTNT 
20/12/2021 

Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về 

truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không 

bảo đảm an toàn 

59.   25/12/2018 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 

https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-192022tt-bnnptnt-ngay-02122022-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-viet-nam-va-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-cam-su-dung-tai-viet-nam.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-192022tt-bnnptnt-ngay-02122022-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-viet-nam-va-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-cam-su-dung-tai-viet-nam.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-192022tt-bnnptnt-ngay-02122022-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-viet-nam-va-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-cam-su-dung-tai-viet-nam.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-192022tt-bnnptnt-ngay-02122022-thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-duoc-phep-su-dung-tai-viet-nam-va-danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat-cam-su-dung-tai-viet-nam.html
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38/2018/TT-BNNPTNT 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

60.  

 

 

 

17/2018/TT-BNNPTNT 31/10/2018 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 

phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT 

X. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

1.  149/2013/TT-BTC 29/10/2013 
Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý ATTP. 

2.  279/2016/TT-BTC 14/11/2016 

Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 

3.  Số: 117/2018/TT-BTC 28/11/2018 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 

4.  75/2020/TT - BTC 

12/08/2020 Thông tư số 75/2020/TT - BTC ngày 12/8/2020 Thông 

tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

279/2016/TT – BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 

5.  TT-BTC 
05/08/2021 Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác ATTP . 

IX. THÔNG TƯ CỦA BỘ KH&CN 

1.  26/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 

Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 

2.  27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3.  
Thông tư số 

12/2017/TT-BKHCN 
 

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 29/9/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 

http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-1492013tt-btc-quy-dinh-muc-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-le-phi-quan-ly-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-1492013tt-btc-quy-dinh-muc-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-le-phi-quan-ly-an-toan-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14-thang-11-nam-2016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14-thang-11-nam-2016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14-thang-11-nam-2016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14-thang-11-nam-2016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-752020tt-btc-ngay-1282020-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14112016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-752020tt-btc-ngay-1282020-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14112016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-752020tt-btc-ngay-1282020-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14112016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-752020tt-btc-ngay-1282020-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14112016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-so-752020tt-btc-ngay-1282020-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-2792016tt-btc-ngay-14112016-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-672021tt-btc-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-thuc-pham.html
https://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-672021tt-btc-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-thuc-pham.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-262012tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-tren-thi-truong.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-262012tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-tren-thi-truong.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-262012tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-tren-thi-truong.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-272012tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-272012tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-272012tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.html
http://vfa.gov.vn/van-ban/thong-tu-272012tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-kiem-tra-nha-nuoc-ve-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau-thuoc-trach-nhiem-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
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12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

 

 

   Phụ lục 1B: SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở ĐIẠ PHƯƠNG  
 

Quyết định Kế hoạch Chỉ thị Công văn Chương trình Thông báo Nghị Quyết 

1444 946 103 787 17 45 32 
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Phụ lục 2: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

 

Đối tượng 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Cơ sở 

kinh 

doanh Cấp quản lý 

Nhóm 

sản 

phẩm 

thực 

phẩm 

quản lý 

  
NN& 

PTNT 2052 988 2022 801 2508 756 3380 2125 4203 2057 4899 3860 6221 2445 5675 2123 5606 1639 9529 1771 9589 1274 

  

Công 

Thương 
785 3009 853 2587 1181 3214 1459 3010 1261 2684 2094 4107 2111 4789 3575 4746 3509 6465 3907 4375 3135 4305 

  
Y Tế 

3964 20845 3271 18897 2699 18115 2059 14651 2160 15303 2294 16467 2692 15739.05 2304 16964.29 2600 18680.34 2447 16976 2086 14404 
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Phụ lục 3: HỆ THỐNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM 

 

STT Năm Tổng số Số phòng KN 

đạt 

 ISO 17025 

Số phòng KN 

được chỉ định 

phục vụ QLNN 

Số phòng KN xã 

hội hóa được chỉ 

định phục vụ 

QLNN 

1 2011 58 38 19 1 

2 2012 67 45 21 1 

3 2013 78 53 24 1 

4 2014 88 59 27 2 

5 2015 95 63 30 2 

6 2016 106 69 35 2 

7 2017 120 79 39 2 

8 2018 135 86 44 5 

9 2019 137 87 46 4 

10 2020 154 96 53 5 

11 2021 167 103 58 6 

 

 

        Phụ lục 4:  CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 

 

TT NĂM TIẾP NHẬN ĐÃ CẤP 

1 2011 1.099 1.755 

2 2012 1.121 1.757 

3 2013 1.292 2.235 

4 2014 1.875 1.075 
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5 2015 3.361 2.730 

6 2016 3.350 2.772 

7 2017 2.449 2.151 

8 2018 1.938 1.486 

9 2019 2.908 2.645 

10 2020 3.726 3.599 

11 2021 3.543 3.147 

12 2022 4.642 4.902 

13 2023 1.099 1.755 

TỔNG  31.559 28.889 

 

                                     
Phụ lục 5: THỐNG KÊ VỀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 

 

STT Năm Số vụ NĐTP 
Số ca 

mắc 
Số ca tử vong 

Số vụ ≥ 30 ca 

mắc 

Tỉ lệ ca 

NĐTP/100.000 dân 

1 2011 148 4.700 27 32 5,35 

2 2012 168 5.541 34 39 6,24 

3 2013 167 5.558 28 41 6,19 

4 2014 194 5.203 43 40 5,73 

5 2015 179 5.552 23 44 6,01 

6 2016 174 4.554 12 46 4,92 

7 2017 148 4.087 24 40 4,37 

8 2018 108 3.472 17 24 3,65 

9 2019 88 2.235 11 17 2,36 

10 2020 139 3.094 30 22 3,27 
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11 2021 81 1.942 18 13 1,99 

12 2022 66 1.489 29 06 1,51 

13 2023 125 2.149 28 18 2,14 

Trung 

bình/năm 
137 3.814 25 29 4,13 

 

           Phụ lục 6: THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ATTP 
 

ST

T 

 

Năm 

Số lượng 

đoàn thanh 

tra, kiểm tra 

Số cơ sở 

thanh tra, 

kiểm tra 

Số cơ sở  

vi phạm 

Số cơ sở 

bị phạt 

tiền 

Số tiền phạt 

(triệu đồng) 

Các 

nội 

dung 

khác* 

1 2011 

41060 555327 163901 15246 30508.194 0 

2 2012 

33621 564938 141912 15715 21261.479 0 

3 2013 

32867 599407 142147 18879 31130.373 0 

4 2014 

37990 585501 144685 20125 42402.28545 0 

5 2015 

33435 599032 128381 22476 52764.39585 0 

6 2016 

22199 494595 96751 27254 58831.9157 0 

7 2017 

23940 553537 109666 22492 57302.707 0 

8 2018 

42929 594626 143937 26984 70998.339 0 

9 2019 

37117 606986 114803 21656 66312.55556 0 

10 2020 

35419 502563 98637 16272 59162.19775 0 

11 2021 

18506 353237 53594 12788 50797.90978 0 

Tổng số 359083 6009749 1338414 219.887 541.472.352 0 

            

Phụ lục 7: NHÂN LỰC LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ ATTP 

STT Năm Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

1 2011 3002 3429 21972 

2 2012 3054 3321 22121 
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3 2013 3201 3595 22046 

4 2014 3312 3462 22382 

5 2015 3282 3446 22573 

6 2016 3421 3421 23118 

7 2017 3693 3589 23833 

8 2018 3656 3606 24001 

9 2019 3562 3658 23885 

10 2020 3601 3631 23814 

11 2021 3536 3601 24062 

. 

Phụ lục 8:  KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ATTP 

 

    (Đơn vị: Triệu đồng) 

STT Năm Nguồn kinh phí 

trung ương 

Nguồn kinh phí 

địa phương 

Nguồn kinh 

phí khác 

Tổng kinh 

phí 

1 2011 48040 24793 2652.6 75485 

2 2012 55886 29523 6342.5 91751 

3 2013 47528 30336 2185.3 80049 

4 2014 32156 33557 2112.9 67827 

5 2015 44379 36697 3461 84537 

6 2016 35056 87691 2266.2 125013 

7 2017 47870 124222 4557.9 176650 

8 2018 63999 165799 5695.5 235493 

9 2019 39013 157562 7347.2 203923 

10 2020 32612 104313 9662.6 146588 

11 2021 2981.5 87432 7278.1 97691 
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